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THÔNG BÁO 
TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI CÂY LÚA KỲ NGÀY 10/4/2025,  

DỰ BÁO SÂU BỆNH HẠI THÁNG 4/2025 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I. TÌNH HÌNH SÂU, BỆNH HẠI CÂY LÚA VÀ DỰ BÁO: 

Hiện nay, lúa chiêm xuân đang trong giai đoạn đứng cái, làm đòng, trong 
thời gian qua điều kiện thời tiết âm u kéo dài kết hợp mưa phùn, cường độ chiếu 
sáng trong ngày ít đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của lúa chiêm xuân. 
Theo kết quả điều tra sâu, bệnh hại cây lúa, trên đồng ruộng một số đối tượng sâu, 
bệnh hại đang phát sinh và có nguy cơ gây hại mạnh trong thời gian tới. UBND 
xã, tổ Khuyến nông thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 10/4/2025, dự báo trong thời 
gian tới và hướng dẫn biện pháp phòng trừ, cụ thể như sau: 

1. Bệnh đạo ôn: 

Hiện tại bệnh phát sinh và gây hại ở hầu khắp các xã, thị trấn, chủ yếu ở trà 
lúa xuân muộn 1 trên giống J02; tỷ lệ lá bị bệnh phổ biến từ 0,3-1,2%, cao từ 3-
5%, cục bộ ổ từ 10-20% ( HTX Hợp Hải - HTX Kinh Kệ ). 

* Dự báo: Thời tiết trong những ngày tới, dự báo đêm và sáng có nhiều 
sương, kết hợp mưa phùn, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ xung quanh 25-280C, 
tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn phát triển và lây lan nhanh. Mức độ 
hại nhẹ, cục bộ trung bình đến nặng, có thể gây cháy ổ, cháy chòm nếu không 
được phòng trừ kịp thời. 

Lưu ý: các diện tích lúa bị đạo ôn lá, giai đoạn lúa trỗ bông nấm bệnh sẽ phát 
tán xâm nhập vào cổ bông, cổ gié gây bông bạc ảnh hưởng lớn đến năng suất (chú 
ý các giống lúa mẫn cảm như J02, TBR225, Nếp). 

2. Bệnh khô vằn: 

Hiện tại bệnh phát sinh và gây hại nhẹ, tập trung chủ yếu trên những ruộng 
lúa xanh tốt, rậm lá; tỷ lệ bệnh hại phổ biến từ 0,5-2%, cao từ 5-8%, cấp bệnh chủ 
yếu cấp 1. 

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa, mức độ gây hại 
nhẹ, cục bộ trung bình đến nặng trên những ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, những 
ruộng lúa bón nhiều phân đạm. 
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3. Chuột: 

Trong đầu tháng 4/2025, chuột gây hại trên quy mô giảm hơn so với tháng 
3, tuy nhiên chuột vẫn tiếp tục gây hại giai đoạn lúa làm đòng đến đòng già, cục 
bộ ở những diện tích ven các trang trại, ven nghĩa trang,….

4. Một số sâu, bệnh khác: 

+ Bệnh vàng lá sinh lý: Do thời gian cuối tháng 3 sang đầu tháng 4, thời tiết 
khắc nghiệt, âm u kéo dài, ngày ít nắng, cây lúa đang chuyển giai đoạn đứng cái 
làm đòng rất mẫn cảm với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Vì vậy trên đồng 
ruộng ở hầu khắp các HTX, cây lúa có biểu hiện các chóp lá lúa chuyển màu vàng, 
khô táp ( Khô đầu lá), đây là hiện tượng sinh lý, cần phân biệt rõ với các triệu 
trứng cây lúa bị bệnh do nấm hay vi khuẩn gây ra.

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá: Bệnh phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ 
chòm ổ, trên một số ruộng ở chân đất sâu trũng, xanh tốt, rậm lá. Đề phòng thời 
tiết ẩm độ cao, có mưa rào, bệnh phát sinh và gây hại bộ lá đòng, mức độ hại nhẹ, 
cục bộ trung bình. 

+ Rầy các loại: Rầy bắt đầu phát sinh gây hại rải rác trên trà lúa xuân muộn 
1 và tiếp tục tích lũy mật độ, gây hại trên lúa giai đoạn đòng già, trỗ bông đến 
ngậm sữa, chắc xanh, chú ý trên diện tích lúa J02 và các ổ rầy hại nặng của những 
năm trước.

II. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ: 

Thời gian từ tháng 4 – 5/2025 là cao điểm sâu bệnh hại lúa, UBND xã, đề 
nghị cán bộ khuyến nông, HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng 
ruộng, phát hiện sớm, khoanh vùng các ổ sâu, bệnh hại; hướng dẫn nông dân 
phun thuốc phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để bảo vệ suất lúa vụ xuân đạt 
hiệu quả, cụ thể như sau:

- Bệnh đạo ôn lá: Khi phát hiện ruộng lúa chớm bị bệnh, tiến hành phòng trừ 
ngay bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV như: Fu-army 30WP, AC 
Fubim 800WP, Bump Gold 40WP, Funhat 40 WP, Katana 20SC, Sieubem 
777WP...... Nếu ruộng bị nặng phải phun kép (2 lần) cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ 
cho thuốc tiếp xúc đều trên bề mặt lá, pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ 
bao bì. Tuyệt đối không phun thuốc kèm với phân bón lá hoặc kích thích sinh 
trưởng.  

Lưu ý: Những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá gây hại, cần phải phun phòng bệnh 
đạo ôn cổ bông khi lúa thấp thoi trỗ bằng các loại thuốc đặc hiệu trên. (Nếu ruộng 
bị đạo ôn lá hại nặng cần phun nhắc lại lần 2 khi lúa trỗ đều).

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến 
hành phun  phòng trừ bằng một trong các loại thuốc, ví dụ: Chevin 5SC, Cavil 
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60WP, Nativo 750WG, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 5SL,... Ruộng bị 
hại nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày. 

- Chuột: Tiếp tục chỉ đạo nhân dân tích cực diệt chuột thường xuyên bằng 
các biện pháp tổng hợp, trong đó coi trọng biện pháp diệt chuột bằng biện pháp 
sinh học, thủ công, không được diệt chuột bằng biện pháp dùng điện sinh hoạt, 
máy kích điện gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

- Bệnh vàng lá sinh lý: Trường hợp ruộng bị vàng lá nhẹ, cây có thể điều 
tiết và sinh trưởng phát triển bình thường khi thời tiết thuận lợi. Đối với những 
ruộng bị vàng nặng có thể phun thuốc Antracol 70WP, XO siêu lân để bổ xung 
thêm hàm lượng kẽm cho bộ lá lúa.

* Lưu ý: 

- Cần theo dõi và phát hiện kịp thời các ổ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và 
các ổ rầy gây hại để phun thuốc phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu 
có trong danh mục thuốc BVTV. 

- Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định 
của địa phương.

Trên đây là thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 10/4/2025, dự báo trong thời 
gian tới và hướng dẫn biện pháp phòng trừ, UBND đề nghị BCĐSX xã,  tổ khuyến 
nông xã, khu dân cư, các HTX Nông nghiệp, phối hợp chỉ đạo thực hiện; Đài TT 
xã, khu dân cư tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nông dân biết và thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND, MTTQ các đoàn thể;
- Phòng Nông nghiệp&PTNT (để B/C);
- Các HTX;
- Đài TT xã; KN  viên;
- Lưu KN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Bá Kiêm
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